PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HÀ
     ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  GIỮA KÌ I 

TRƯỜNG THCS 
                                     MÔN: VẬT LÝ 7
 





THỜI GIAN: 45 PHÚT

                                                               ĐỀ 1.


Câu 1: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật? Vì sao ta nhìn thấy bông hoa màu hồng?(2 điểm)


Câu 2: Phát biểu định luật phản xạ của ánh sáng? vẽ hình minh hoạ và giải thích ?  (2 điểm)


Câu 3: Cho tia sáng SI lên một gương phẳng và hợp với gưong một góc 450 hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu? Vẽ hình (2 điểm)



Câu 4: Em hãy so sánh tính chất giống nhau và khác nhau của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm? (2 điểm)


Câu 5: Dùng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của vật cao 1,5cm đặt trước gương và cách gương 2cm như hình bên? (1 điểm) 
Câu 6. (1 điểm): Một cột điện cao 4,8m ở sát bờ sông, bờ cao hơn mặt nước 0,7m.                      Hỏi ảnh của bóng điện treo trên đỉnh cột điện cách mặt nước bao nhiêu, và cách bóng điện bao nhiêu ?


                        a)                                                                                            b)

ĐỀ 2.

Câu 1.Thế nào là hiện tượng Nhật thực ? Khi xảy ra hiện tượng Nhật thực có phải tất cả mọi người trên Trái Đất đều nhìn thấy hay không ? Vì sao ?

Câu 2. Khi đi khám răng thì Nha sĩ thường dùng một dụng cụ giống  thìa I-noc để khám răng cho bệnh nhân. Dụng cụ đó là gì ? Có tác dụng như thế nào? 
	Câu 3: ( 1 điểm) Vẽ tia phản xạ và tính
 góc phản xạ theo hình sau:
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Câu 4. Hai gương phẳng đặt vuông góc với nhau , mặt phản xạ quay và nhau. Hai điểm sáng S và K nằm giữa hai gương. Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ S lần lượt phản xạ trên hai gương  G1, G2 xcho tia phản xạ cuối cùng đi qua điểm K ?
Câu 5: Hãy so sánh đặc điểm giống và khác nhau của gương phẳng và gương cầu lồi ?

ĐỀ 3.
Câu1. a.Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng ? Nêu hai ví dụ chứng tỏ ánh sáng truyền đi theo đường  thẳng? 
  b. Hãy lập phương án cắm ba cây kim trên một tờ giấy  để trên bàn mà không dùng thước thẳng ?


Câu 2. Chiếu một tia tới SI lên gương phẳng và hợp với gương một góc 400 .

a. Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc phản xạ ?

b. Giữ nguyên tia tới SI, quay gương sao cho thu được tia phản xạ hướng thẳng đứng chiều từ dưới lên. Vẽ hình cho biết gương quay một góc bao nhiêu độ, theo chiều nào ? ( Cùng chiều quay của kim đồng hồ hay ngược chiều quay kim đồng hồ?)
Câu 3: (1 điểm ) Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm M tới gương rồi phản xạ qua điểm N( hình bên )   

                                                                                               N  .

                                                   M .

                                                             ///////////////////////////////////////       

Câu 4: ( 2 điểm ) Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ. 
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a. Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi gương.

 Bằng hai cách?

b.  Nếu đưa vật lại gần gương thì ảnh
 sẽ to hơn  ( hay bằng hoặc bé hơn ) vật AB?

              Câu 5: ( 1 điểm) Hãy giải thích vì sao trên ô tô, để quan sát được những vật ở phía sau mình,    người lái xe thường đặt phía trước một  gương cầu lồi?

III/ ĐÁP ÁN

Câu 1: -Mắt ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.(1 điểm)

-Ta nhìn thấy bông hoa màu hồng vì có ánh sáng màu hồng truyền vào mắt ta. (1 điểm)

Câu 2:
 Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng (1 điểm).

Câu 3: góc phản xạ bằng 450(vì i’=i=900-450=450)
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Câu 4: -giống nhau: ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm đều là ảnh ảo (1 điểm).

-Khác nhau(1 điểm): +gương phẳng: độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.

                    + gương cầu lồi: độ lớn của ảnh nhỏ hơn độ lớn của vật.



                    + gương cầu lõm: độ lớn của ảnh lớn hơn độ lớn của vật.
Câu 5: vẽ đúng tính chất ảnh.(2 điểm)
                               a)                                                                                          b)







